
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ XÂY DỰNG  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Số:             /TB-SXD 
 

Bình Định, ngày       tháng 3 năm 2025 

THÔNG BÁO 

Danh sách các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới, đăng kiểm viên, nhân 

viên nghiệp vụ thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định 

 

Thực hiện Nghị định số 166/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính 

phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; tổ chức, 

hoạt động của cơ sở đăng kiểm; niên hạn sử dụng của xe cơ giới.  

Sở Xây dựng tỉnh Bình Định thông báo danh sách các cơ sở đăng kiểm xe 

cơ giới, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây 

dựng tỉnh Bình Định theo phụ lục đính kèm.  

Sở Xây dựng tỉnh Bình Định trân trọng thông báo./  

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Cục ĐKVN (phối hợp); 

- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố; 

- Sở GTCC TP. Hồ Chí Minh; 

- Giám đốc Sở; 

- Các TTĐK XCG trên địa bàn tỉnh; 

- Văn phòng Sở, Thanh tra Sở; 

- Trang Thông tin điện tử Sở; 

- Lưu VT, P.QLVT(PTTuan). 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Văn Trịnh 

 



PHỤ LỤC 

Ban hành kèm theo Thông báo số:          /TB-SXD ngày      tháng 3 năm 2025 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định 

 

STT  Họ và tên Ngày sinh 
Mã số 

ĐKV 

Hạng đăng kiểm 

viên/nhân viên nghiệp 

vụ 

Được thực hiện các công đoạn 

Đơn vị 

đăng kiểm 
Công 

đoạn 

1  

Công 

đoạn 

2  

Công 

đoạn 

3  

Công 

đoạn 

4  

Công 

đoạn 

5 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

I. Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ Bình Định 

- Cơ sở 01 (7701S), địa chỉ: Lô 09 Khu đô thị mới Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

   Điện thoại: 0256.3846761                                      Email: ttdk7701s@gmail.com 

- Cơ sở 02 (7702S), địa chỉ: QL1A, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

  Điện thoại: 0256.3858501                                       Email: ttdk7701s@gmail.com 

1 Phạm Tấn Vương 02/03/1979 244 Đăng kiểm viên hạng I x x x x x 77-01S&02S 

2 Huỳnh Minh Hậu 13/12/1982 251 Đăng kiểm viên hạng I x x x x x 77-01S&02S 

3 Nguyễn Đình Tiến 14/07/1977 245 Đăng kiểm viên hạng I x x x x x 77-01S&02S 

4 Đồng Hữu Chức 15/09/1981 248 Đăng kiểm viên hạng I x x x x x 77-01S&02S 

5 Trần Thanh Trường 30/04/1982 238 Đăng kiểm viên hạng I x x x x x 77-01S&02S 

6 Hồ Công Trường 02/02/1978 246 Đăng kiểm viên hạng I x x x x x 77-01S&02S 

7 Phạm Minh Tân 14/01/1980 249 Đăng kiểm viên hạng I x x x x x 77-01S&02S 

8 Nguyễn Tấn Vũ 02/09/1978 250 Đăng kiểm viên hạng I x x x x x 77-01S&02S 

9 Võ Hà Danh 17/10/1986 958 Đăng kiểm viên hạng II x x x x x 77-01S&02S 

10 Trần Văn Hưng 20/12/1978 242 Đăng kiểm viên hạng II x x x x x 77-01S&02S 

11 Hồ Ngọc Khải 09/03/1994 1618 Đăng kiểm viên hạng II x x x x x 77-01S&02S 

12 Nguyễn Nam Thạch 10/06/1995 1991 Đăng kiểm viên hạng II x x x x x 77-01S&02S 

13 Lê Quang Anh 01/07/1996 1990 Đăng kiểm viên hạng II x x x x x 77-01S&02S 



 3 

STT  Họ và tên Ngày sinh 
Mã số 

ĐKV 

Hạng đăng kiểm 

viên/nhân viên nghiệp 

vụ 

Được thực hiện các công đoạn 

Đơn vị 

đăng kiểm 
Công 

đoạn 

1  

Công 

đoạn 

2  

Công 

đoạn 

3  

Công 

đoạn 

4  

Công 

đoạn 

5 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

14 Nguyễn Phạm Như Hải 28/10/1998 20141 Đăng kiểm viên hạng II x   x x x 77-01S&02S 

15 Đào Ngọc Tân 19/05/1975   Nhân viên nghiệp vụ           77-01S&02S 

16 Nguyễn Văn Nguyên 16/06/1989   Nhân viên nghiệp vụ           77-01S&02S 

17 Trần Văn Trí 30/03/1995   Nhân viên nghiệp vụ           77-01S&02S 

18 Hồ Ngọc Thống 06/04/1997   Nhân viên nghiệp vụ           77-01S&02S 

19 Trần Khánh Tuân 28/08/1991   Nhân viên nghiệp vụ           77-01S&02S 

20 Nguyễn Thị Xuân Trinh 17/07/1972   Kế toán trưởng           77-01S&02S 

21 Võ Thị Bảo Uyên 14/06/1991   Kế toán           77-01S&02S 

22 Võ Văn Nhân 07/07/1980   Nhân viên nghiệp vụ           77-01S&02S 

23 Lê Thị Hoanh 14/09/1981   Nhân viên nghiệp vụ           77-01S&02S 

II. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 7703D – CN Công ty TNHH TPV 

Địa chỉ: QL1A, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 

Điện thoại: 081.899.3799                                         Email: tramdangkiem7703d@gmail.com 

1 Phạm Hữu Phước 10/02/1988 00873 Đăng kiểm viên hạng I x x x x x 7703D 

2 Tạ Ngọc Việt 01/12/1993 02045 Đăng kiểm viên hạng II x x x x x 7703D 

3 Lê Hoàng Phú 14/09/1993 02049 Đăng kiểm viên hạng II x x x x x 7703D 

4 Lê Minh Hào 02/09/1997 02137 Đăng kiểm viên hạng II   x x x x 7703D 

5 Nguyễn Trường Sơn 21/12/1993 02138 Đăng kiểm viên hạng II x x x x x 7703D 

6 Lê Xuân Lợi 02/08/1998 02134 Đăng kiểm viên hạng II   x x x x 7703D 

7 Nguyễn Ngọc Lợi 18/02/1990 02135 Đăng kiểm viên hạng II x x   x x 7703D 
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STT  Họ và tên Ngày sinh 
Mã số 

ĐKV 

Hạng đăng kiểm 

viên/nhân viên nghiệp 

vụ 

Được thực hiện các công đoạn 

Đơn vị 

đăng kiểm 
Công 
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1  

Công 

đoạn 

2  

Công 

đoạn 

3  

Công 

đoạn 

4  

Công 

đoạn 

5 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

8 Phan Đình Hưng 14/01/1997 20058 Đăng kiểm viên hạng II x x x x x 7703D 

9 Nguyễn Ngọc Anh 20/12/1994   Nhân viên nghiệp vụ           7703D 

10 Nguyễn Ý Vân 01/08/1997   Nhân viên nghiệp vụ           7703D 

11 Trần Thị Ngọc Duyên 14/06/1995   Nhân viên nghiệp vụ           7703D 

12 Huỳnh Đặng Duy Tấn 27/02/1979   Nhân viên nghiệp vụ           7703D 

III. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 7704 Bình Định – Công ty CP Mỹ nghệ Bình Định 

Địa chỉ: LôA1.01 (khu A), khu kinh tế Nhơn Hội, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

Điện thoại: 0256.366.6999                                       Email: ttdk7704d@gmail.com 

1 Nguyễn Đức Thạch  25/07/1980 00159 Đăng kiểm viên hạng I x x x x x 7704D 

2 Trần Đình Thụy  28/03/1978 00240 Đăng kiểm viên hạng I x x x x x 7704D 

3 Trần Đình Vinh  05/05/1979 00132 Đăng kiểm viên hạng I x x x x x 7704D 

4 Hồ Xuân Khiêm  03/08/1998 02136 Đăng kiểm viên hạng II x x x x   7704D 

5 Nguyễn Đăng Hải  10/02/1988 01917 Đăng kiểm viên hạng II x x x x x 7704D 

6 Phạm Thế Huy  20/11/1997 20074 Đăng kiểm viên hạng II x x x x x 7704D 

7 Nguyễn Hữu Nam 12/04/1998 20059 Đăng kiểm viên hạng II x x x x x 7704D 

8 Đặng Trung Hiếu  26/11/1992 02047 Đăng kiểm viên hạng II x x x x x 7704D 

9 Nguyễn Thế Nam  25/11/1998 20289 Đăng kiểm viên hạng II x x x x x 7704D 

10 Trương Mai Ngọc Tân 02/03/1999 20437 Đăng kiểm viên hạng II x x x x x 7704D 

11 Trần Thị Nhơn 19/11/1985   Nhân viên nghiệp vụ           7704D 

12 Bùi Văn Truyền 17/04/1985   Nhân viên nghiệp vụ           7704D 
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STT  Họ và tên Ngày sinh 
Mã số 

ĐKV 

Hạng đăng kiểm 

viên/nhân viên nghiệp 

vụ 

Được thực hiện các công đoạn 
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đăng kiểm 
Công 
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1  

Công 

đoạn 

2  

Công 

đoạn 

3  

Công 

đoạn 

4  

Công 

đoạn 

5 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

13 Văn Thị Kim Dung 21/06/1988   Nhân viên nghiệp vụ           7704D 

IV. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 7705D – Công ty TNHH MTV Tới Thời Cao Nguyên 

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Hoài Tân, khu phố Giao hội 1, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 

Điện thoại: 0256.222.7777                                        Email: ttdkxcg7705d@gmail.com 

1 Thái Lý Dự 22/03/1990 1411 Đăng kiểm viên hạng I x x x x x 7705D 

2 Nguyễn Văn Tịnh 18/01/1965 1992 Đăng kiểm viên hạng II x x x x x 7705D 

3 Nguyễn Hoàng Thái 28/10/1998 20099 Đăng kiểm viên hạng II x x x x x 7705D 

4 Nguyễn Phan Đình Tổng 12/09/1997 20398 Đăng kiểm viên hạng II x x x x x 7705D 

5 Lê Chí Công 15/02/1995   Nhân viên nghiệp vụ           7705D 

6 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 05/03/1998   Nhân viên nghiệp vụ           7705D 

7 Trần Quốc Thiện 20/12/1999   Nhân viên nghiệp vụ           7705D 

8 Lê Thị Thu Thảo 30/04/1990   Kế Toán           7705D 

V. Trung tâm Đăng kiểm 7706D – CN Công ty CP kiểm định ô tô Cường Thiện 

Địa chỉ: Tổ 23, KV3, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

Điện thoại: 0836.022277                                           Email: dangkiem7706d.bd@gmail.com 

1 Trần Văn Dũng 19/04/1977 00241 Đăng kiểm viên hạng I x x x x x 7706D 

2 Nguyễn Đình Hồng Nhân 24/01/1984 01247 Đăng kiểm viên hạng I x x x x x 7706D 

3 Nguyễn Thành Đa 29/09/1984 01993 Đăng kiểm viên hạng II x x x x x 7706D 

4 Trần Anh Quang 10/01/1987 0425 Đăng kiểm viên hạng I x x x x x 7706D 

5 Đặng Nhật Trường 02/04/1998 20244 Đăng kiểm viên hạng II x x x x x 7706D 

6 Nguyễn Hữu Bình 05/08/1995 1667 Đăng kiểm viên hạng II x x x x x 7706D 
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STT  Họ và tên Ngày sinh 
Mã số 

ĐKV 

Hạng đăng kiểm 

viên/nhân viên nghiệp 

vụ 

Được thực hiện các công đoạn 

Đơn vị 

đăng kiểm 
Công 

đoạn 

1  

Công 

đoạn 

2  

Công 

đoạn 

3  

Công 

đoạn 

4  

Công 

đoạn 

5 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

7 Nguyễn Đức Trọng 03/03/1998 20385 Đăng kiểm viên hạng II x x x x x 7706D 

8 Vũ Phương Ngọc 24/09/1992   Nhân viên nghiệp vụ           7706D 

9 Nguyễn Thị Thanh Loan 11/10/1998   Nhân viên nghiệp vụ           7706D 

10 Nguyễn Phương Thảo 09/09/1988   Nhân viên nghiệp vụ           7706D 

11 Nguyễn Văn Huy 06/09/1988   Nhân viên nghiệp vụ           7706D 

12 Phạm Thị Ngọc Giàu 09/11/1984   Nhân viên nghiệp vụ           7706D 
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